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I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn
:
Công ty cổ phần 
2. Lĩnh vực kinh doanh
:
Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ lai dắt tàu biển, dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển, kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế.
4. Nhân viên
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Công ty có 107 nhân viên đang làm việc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 94 nhân viên).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

· Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

· 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

· 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

· 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

· 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
· Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.
4. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

	Loại tài sản cố định
	Số năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc 
	5 – 30

	Máy móc và thiết bị 
	3 – 7

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (*)
	3 - 10

	Thiết bị, dụng cụ quản lý 
	3


(*) Phương tiện vận tải của đơn vị có thời gian khấu hao 3 năm là các tài sản mua cũ nên khấu hao theo thời gian sử dụng còn lại của tài sản.
5. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm:

Quyền sử dụng đất

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của Công ty là Quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao trong 50 năm.

Phần mềm máy tính

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị chưa hoàn thành và chưa lắp đặt xong. Các tài sản đang trong quá trình xây dựng cơ bản dở dang và lắp đặt không được tính khấu hao.
7. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa. 

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể. 

8. Đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc. Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu.
Dự phòng cho các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế.

Tăng, giảm số dư dự phòng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí.
9. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí nạo vét cầu tàu

Chi phí nạo vét cầu tàu được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian 6 năm.

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.
10. Chi phí phải trả, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định
Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.
Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa chữa tài sản cố định. Nếu chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán toàn bộ vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí trong thời gian tối đa là 3 năm. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí.
11. Nguồn vốn kinh doanh
Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

12. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

13. Trích lập các quỹ

Mức trích lập các quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm.

14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Theo quy định tại 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm). Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo.

Năn 2014 là năm tài chính tài chính thứ 6 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và là năm hết thời hạn được miễn, giảm thuế.
15. Các giao dịch bằng ngoại tệ 

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được qui đổi theo tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. 
Tỷ giá sử dụng để qui đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch của ngân hàng thương mại nơi Công ty có giao dịch phát sinh. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm là tỷ giá mua vào của ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh An Phú - nơi Công ty mở tài khoản công bố tại ngày kết thúc năm tài chính.
Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 31/03/2014
:
21.120 VND/USD




29.228 VND/EUR
16. Ghi nhận doanh thu và thu nhập
Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc  năm tài chính.
Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

Cổ tức và lợi nhuận được chia

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Tiền mặt 
	502.518.371
	
	750.442.098

	Tiền gửi ngân hàng 
	7.003.762.997
	
	9.213.814.087

	Các khoản tương đương tiền 
	5.900.000.000
	
	25.000.000.000

	 -         Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống 
	5.900.000.000
	
	25.000.000.000

	Cộng 
	13.406.281.368
	
	34.964.256.185


2. Phải thu khách hàng 
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Các khách hàng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng 
	15.900.253.423
	
	9.409.131.561

	Các khách hàng khác 
	2.616.148.319
	
	3.555.949.325

	Cộng 
	18.516.401.742
	
	12.965.080.886


3. Trả trước cho người bán
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Các nhà cung cấp thuộc Tổng Công ty Tân Cảng 
	-
	
	-

	Các nhà cung cấp khác 
	5.280.704.377
	
	6.761.409.710

	Cộng 
	5.280.704.377
	
	6.761.409.710


4. Các khoản phải thu khác 
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn 
	-
	
	91.666.667

	Các khoản chi hộ cho khách hàng 
	371.735.642
	
	330.167.501

	Bảo hiểm y tế phải thu cơ quan bảo hiểm 
	-
	
	15.582.100

	Phải trả về cổ tức cho các cổ đông
	11.401.601.990
	
	-

	Cộng 
	11.773.337.632
	
	437.416.268


5. Chi phí trả trước ngắn hạn
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Chi phí công cụ dụng cụ 
	1.488.592.640
	
	1.980.548.654

	Chi phí bảo hiểm phương tiện 
	93.426.666
	
	319.754.750

	Cộng 
	1.582.019.306
	
	2.300.303.404


6. Tài sản ngắn hạn khác
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Tạm ứng 
	714.666.546
	
	27.730.495

	Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 
	142.195.175
	
	187.500.000

	Cộng 
	856.861.721
	
	215.230.495


7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	Máy móc và thiết bị
	
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	Cộng

	Nguyên giá 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	164.756.249.018
	
	302.634.637.847
	
	43.094.917.688
	
	85.761.210
	
	510.571.565.763

	Tăng do mua sắm mới trong năm 
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Giảm trong năm 
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Số cuối năm 
	164.756.249.018
	
	302.634.637.847
	
	43.094.917.688
	
	85.761.210
	
	510.571.565.763

	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 
	32.611.859.863
	
	956.023.848
	
	282.153.143
	
	85.761.210
	
	33.935.798.064

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	58.668.529.912
	
	73.348.129.211
	
	3.178.080.891
	
	85.761.210
	
	135.280.501.224

	Khấu hao trong năm 
	1.502.907.668
	
	6.374.223.925
	
	1.625.876.311
	
	-
	
	9.503.007.904

	Số cuối năm 
	60.171.437.580
	
	79.722.353.136
	
	4.803.957.202
	
	85.761.210
	
	144.783.509.128

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	106.087.719.106
	
	229.286.508.636
	
	39.916.836.797
	
	-
	
	375.291.064.539

	Số cuối năm 
	104.584.811.438
	
	222.912.284.711
	
	38.290.960.486
	
	-
	
	365.788.056.635

	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tạm thời chưa sử dụng 
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Đang chờ thanh lý 
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-


Một số tài sản cố định hữu hình có nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách lần lượt là 318.109.716.484 VND và 201.067.570.583 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh An Phú.

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	
	 Quyền sử dụng đất 
	
	 Phần mềm máy vi tính 
	
	 Cộng 

	Nguyên giá 
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	79.232.404.441
	
	-
	
	79.232.404.441

	Tăng trong năm 
	-
	
	-
	
	-

	Số cuối năm 
	79.232.404.441
	
	-
	
	79.232.404.441

	Trong đó: 
	
	
	
	
	

	Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 
	-
	
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn 
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	8.847.618.497
	
	-
	
	8.847.618.497

	Khấu hao trong năm 
	396.162.022
	
	-
	
	396.162.022

	Số cuối năm 
	9.243.780.519
	
	-
	
	9.243.780.519

	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại 
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	70.384.785.944
	
	-
	
	70.384.785.944

	Số cuối năm 
	69.988.623.922
	
	-
	
	69.988.623.922

	Trong đó: 
	
	
	
	
	

	Tạm thời chưa sử dụng 
	-
	
	-
	
	-

	Đang chờ thanh lý 
	-
	
	-
	
	-


9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	
	 Số đầu năm 
	
	 Chi phí phát sinh trong năm 
	
	 Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm 
	
	 Số cuối năm 

	XDCB dở dang 
	6.004.712.727
	
	15.993.727.274
	
	(21.998.440.001)
	
	-

	 - Bù lún cầu tàu số 7 Giai đoạn 2 năm 2013  
	-
	
	7.249.786.364
	
	-
	
	-

	 - Bù lún cầu tàu số 7 Giai đoạn 3 năm 2013  
	6.004.712.727
	
	8.743.940.910
	
	-
	
	-

	Cộng 
	6.004.712.727
	
	15.993.727.274
	
	(21.998.440.001)
	
	-


10. Đầu tư dài hạn khác

Là khoản đầu tư góp vốn dài hạn vào Công ty Cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ góp vốn là 0,83%.
11. Chi phí trả trước dài hạn

	
	 Số đầu năm 
	
	 Tăng trong năm 
	
	 Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm 
	
	 Số cuối năm 

	Chi phí nạo vét 
	3.616.835.840
	
	-
	
	(479.183.080)
	
	3.137.652.760

	Chi phí bù lún bãi  
	-
	
	21.998.440.001
	
	(1.833.203.333)
	
	20.165.236.668

	Cộng 
	3.616.835.840
	
	21.998.440.001
	
	(2.312.386.413)
	
	23.302.889.428


12. Vay và nợ ngắn hạn

Là khoản vay dài hạn đến hạn trả của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh An Phú (xem thuyết minh số V.18). Chi tiết số phát sinh như sau:
	
	 Năm nay 
	
	 Năm trước 

	Số đầu năm 
	37.522.400.000
	
	39.177.455.078

	Số tiền vay phát sinh 
	-
	
	-

	Kết chuyển từ vay dài hạn 
	-
	
	37.522.400.000

	Tăng khác (*) 
	-
	
	133.500.000

	Số tiền vay đã trả  
	(10.000.000.000)
	
	(39.310.955.078)

	Số cuối năm 
	27.522.400.000
	
	37.522.400.000


(*)Tăng khác là lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong thanh toán khoản vay bằng ngoại tệ.
13. Phải trả người bán
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Các nhà cung cấp thuộc Tổng Công ty Tân Cảng 
	2.391.485.196
	
	6.025.088.337

	Các nhà cung cấp khác 
	945.665.123
	
	2.048.194.750

	Cộng 
	3.337.150.319
	
	8.073.283.087


14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	
	Số đầu năm
	
	Số phải nộp trong năm
	
	Số đã nộp trong năm
	
	Số cuối năm

	Thuế GTGT hàng bán nội địa 
	1.892.150.590
	
	5.001.770.371
	
	(4.230.017.977)
	
	2.663.902.984

	Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	1.964.536.060
	
	5.140.088.031
	
	(2.074.914.711)
	
	5.029.709.380

	Thuế thu nhập cá nhân 
	222.505.468
	
	710.583.854
	
	(248.469.908)
	
	684.619.414

	Tiền thuê đất 
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Các loại thuế khác 
	-
	
	3.000.000
	
	(3.000.000)
	
	-

	Cộng 
	4.079.192.118
	
	10.855.442.256
	
	(6.556.402.596)
	
	8.378.231.778


Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho dịch vụ vận chuyển quốc tế là 0%, dịch vụ trong nước là 10%. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (xem thuyết minh số IV.15)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
	25.700.440.153
	
	91.418.400.438

	Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 
	-
	
	280.387.599

	 -         Các khoản điều chỉnh tăng 
	-
	
	287.922.874

	Thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành 
	-
	
	282.000.000

	Chi phí không có chứng từ hợp lệ 
	-
	
	-

	Các khoản phạt chậm nộp thuế  
	-
	
	-

	Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại công nợ phải thu cuối năm nay 
	-
	
	-

	Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tiền gửi có gốc ngoại tệ cuối năm trước 
	-
	
	5.922.874

	 -         Các khoản điều chỉnh giảm 
	-
	
	(7.535.275)

	Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tiền gửi có gốc ngoại tệ cuối năm 
	-
	
	(4.005.275)

	Chênh lệch quy đổi doanh thu phát sinh bằng ngoại tệ 
	-
	
	-

	Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại công nợ cuối năm trước 
	-
	
	(3.530.000)

	Thu nhập chịu thuế 
	25.700.440.153
	
	91.698.788.037

	 - Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế 
	(219.088.670)
	
	(3.355.196.089)

	 - Thu nhập khác 
	-
	
	90.000.000

	 - Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ nội địa 
	25.919.528.823
	
	94.963.984.126

	Thu nhập được miễn thuế 
	-
	
	-

	Lỗ các năm trước được chuyển 
	-
	
	-

	Thu nhập tính thuế 
	25.700.440.153
	
	91.698.788.037

	 - Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế 
	(219.088.670)
	
	(3.355.196.089)

	 - Thu nhập khác 
	-
	
	90.000.000

	 - Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ nội địa 
	25.919.528.823
	
	94.963.984.126

	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
	25%
	
	25%

	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông 
	6.425.110.038
	
	22.924.697.009

	Thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch do áp dụng thuế suất khác thuế suất phổ thông 
	(1.285.022.007)
	
	(4.584.939.402)

	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50%
	-
	
	(9.169.878.804)

	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC 
	-
	
	-

	Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 
	5.140.088.031
	
	9.169.878.804

	Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước 
	-
	
	-

	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
	5.140.088.031
	
	9.169.878.804


Tiền thuê đất

Công ty phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích 59.796,2 m2 đất đang sử dụng với mức 4.500 VND/m2/tháng  của thửa đất số 99 thuộc bản đồ số 35 Phường Cát Lái  theo quy định tại Giấy phép đầu tư số 3704/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2000 của UBND TP HỒ Chí Minh cấp.

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2012, tiền thuê đất được điều chỉnh từ 4.500 VND/m2/tháng lên 14.820 VND/m2/tháng theo Công văn 13037/STC-BVG ngày 28/12/2012 của Chi cục Thuế Quận 2
Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 
	310.124.700
	
	-

	Kinh phí công đoàn 
	47.030.657
	
	30.401.200

	Cổ tức, lợi nhuận phải trả 
	2.478.562.065
	
	10.182.502.745

	Phải trả tiền hợp tác kinh doanh 
	-
	
	-

	Các khoản phải trả khác 
	106.847.676
	
	32.161.360

	Cộng 
	2.942.565.098
	
	10.245.065.305


16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	
	 Số đầu năm 
	
	 Tăng do trích lập từ lợi nhuận 
	
	 Chi quỹ trong năm 
	
	 Số cuối năm 

	Quỹ khen thưởng 
	220.512.242
	
	1.973.964.519
	
	(1.574.625.000)
	
	619.851.761

	Quỹ phúc lợi 
	112.616.706
	
	493.491.130
	
	(297.252.000)
	
	308.855.836

	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 
	-
	
	789.264.470
	
	(750.000.000)
	
	39.264.470

	Cộng 
	333.128.948
	
	3.256.720.119
	
	(2.621.877.000)
	
	967.972.067


17. Phải trả dài hạn khác

Là các khoản phải trả về tiền góp vốn hợp tác kinh doanh, chi tiết như sau:
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà (a)
	7.661.268.939
	
	8.000.000.000

	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Việt Sắc (b)
	6.129.015.151
	
	6.400.000.000

	Cộng
	13.790.284.090
	
	14.400.000.000


(a) Là khoản hợp tác đầu tư phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 38/HĐHT ngày 02 tháng 12 năm 2013 về hợp tác đầu tư xe Container để kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời hạn hợp tác là 05 năm kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
(b) Là khoản hợp tác đầu tư phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 39/HĐHT ngày 02 tháng 12 năm 2013 về hợp tác đầu tư xe Container để kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời hạn hợp tác là 06 năm kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
18. Vay và nợ dài hạn

Là khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – chi nhánh An Phú theo hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 04.08.APU/TDH.01/114540.01 để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị cho dự án Đầu tư xây dựng Cảng Cát Lái tại khu đất Vitaco – Cát Lái. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay. Số tiền vay là 18.231.302 USD tương đương 293.993.000.000 đồng. Thời hạn vay là 96 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Từ 1 năm trở xuống 
	-
	
	37.522.400.000

	Trên 1 năm đến 5 năm 
	63.484.459.420
	
	63.484.459.420

	Trên 5 năm 
	-
	
	-

	Tổng nợ 
	63.484.459.420
	
	101.006.859.420


Chi tiết phát sinh của khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh An Phú như sau:

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Số đầu năm 
	63.484.459.420
	
	99.910.841.789

	Số tiền vay phát sinh 
	-
	
	-

	Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm
	-
	
	-

	Tăng khác trong năm (*) 
	-
	
	-

	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay có gốc ngoại tệ cuối năm 
	-
	
	1.096.017.631

	Số tiền vay đã trả  
	-
	
	-

	Kết chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả 
	-
	
	(37.522.400.000)

	Số cuối năm 
	63.484.459.420
	
	63.484.459.420


19. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	Thặng dư vốn cổ phần
	
	Chênh lệch 
tỷ giá hối đoái
	
	Quỹ đầu tư phát triển
	
	Quỹ dự phòng tài chính
	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	
	Cộng

	Số dư đầu năm trước
	240.000.000.000
	
	15.723.448.000
	
	-
	
	17.950.065.862
	
	9.102.522.649
	
	91.615.138.696
	
	374.391.175.207

	Lợi nhuận trong năm trước
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Trích lập các quỹ trong năm trước
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Chia cổ tức năm trước
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá cuối năm trước
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Phân bổ chênh lệch tỷ giá trong năm vào kết quả kinh doanh
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Số dư cuối năm trước
	240.000.000.000
	
	15.723.448.000
	
	-
	
	17.950.065.862
	
	9.102.522.649
	
	91.615.138.696
	
	374.391.175.207

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm nay
	240.000.000.000
	
	15.723.448.000
	
	-
	
	17.950.065.862
	
	9.102.522.649
	
	91.615.138.696
	
	374.391.175.207

	Lợi nhuận trong năm
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	20.560.352.122
	
	20.560.352.122

	Trích lập các quỹ trong năm từ lợi nhuận năm 2013
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	(3.256.720.119)
	
	(3.256.720.119)

	Chia cổ tức năm 2013
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	(605.284.090)
	
	(605.284.090)

	Số dư cuối năm nay
	240.000.000.000
	
	15.723.448.000
	
	-
	
	17.950.065.862
	
	9.102.522.649
	
	108.313.486.609
	
	391.089.523.120


Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	
	 Số cuối năm 
	
	 Số đầu năm 

	Vốn đầu tư của Nhà nước 
	108.647.000.000
	
	108.647.000.000

	Trong đó: 
	
	
	

	Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 
	50.147.000.000
	
	50.147.000.000

	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong
	58.500.000.000
	
	58.500.000.000

	Vốn góp của các cổ đông khác 
	131.353.000.000
	
	131.353.000.000

	Thặng dư vốn cổ phần 
	15.723.448.000
	
	15.723.448.000

	Cộng 
	255.723.448.000
	
	255.723.448.000


Cổ tức

Cổ tức đã chi trả như sau:

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Trả cổ tức năm trước 
	11.401.601.990
	
	23.416.634.700

	Tạm ứng cổ tức 
	-
	
	-

	Cộng 
	11.401.601.990
	
	23.416.634.700


Cổ phiếu
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	              24.000.000 
	
	             24.000.000 

	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	              24.000.000 
	
	             24.000.000 

	· Cổ phiếu phổ thông
	           24.000.000 
	
	          24.000.000 

	Số lượng cổ phiếu được mua lại
	              24.000.000 
	
	             24.000.000 

	· Cổ phiếu phổ thông
	           24.000.000 
	
	          24.000.000 

	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	              24.000.000 
	
	             24.000.000 

	· Cổ phiếu phổ thông
	           24.000.000 
	
	          24.000.000 


Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Doanh thu dịch vụ cho thuê cảng biển 
	37.000.001.000
	
	      37.000.001.000 

	Doanh thu bốc xếp 
	5.861.860.125
	
	        6.067.641.875 

	Doanh thu tiền điện tại cảng 
	1.744.766.033
	
	         2.285.836.163 

	Doanh thu vận tải  
	7.405.021.022
	
	         817.052.500 

	Cộng  
	52.011.648.180
	
	   46.170.531.538 


2. Giá vốn hàng bán

Là giá vốn của dịch vụ hàng hải mà Công ty cung cấp. Chi tiết như sau:
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	2.673.519.891
	
	59.454.545

	Chi nhân công trực tiếp
	2.727.481.400
	
	1.078.565.755 

	Chi phí sản xuất chung
	17.936.153.771
	
	        18.542.105.480 

	Tổng chi phí sản xuất
	23.337.155.062
	
	19.680.125.780 

	Chênh lệch chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	-
	
	-

	Giá vốn của dịch vụ cung cấp trong năm
	23.337.155.062
	
	     19.680.125.780 


3. Doanh thu hoạt động tài chính

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng
	206.666.671
	
	82.511.100 

	Lãi tiền gửi không kỳ hạn 
	11.635.595
	
	            31.637.925 

	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
	104.225
	
	            - 

	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
	-
	
	- 

	Cộng 
	218.406.491
	
	114.149.025 


4. Chi phí tài chính

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Chi phí lãi vay  
	1.228.525.864
	
	2.203.903.929 

	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại khoản công nợ dài hạn trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản hình thành tài sản cố định
	-
	
	-

	Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm 
	-
	
	-

	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
	-
	
	-

	Cộng 
	1.228.525.864
	
	2.203.903.929 


5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Chi phí nhân viên quản lý 
	1.205.234.104
	
	         1.191.700.532 

	Chi phí vật liệu quản lý 
	18.796.280
	
	              27.326.818 

	Chi phí đồ dùng văn phòng 
	223.942.463
	
	            76.425.005 

	Chi phí khấu hao TSCĐ 
	43.350.000
	
	              2.160.682 

	Thuế, phí và lệ phí 
	3.000.000
	
	              3.000.000 

	Chi phí dịch vụ mua ngoài 
	165.470.748
	
	         213.414.682 

	Chi phí bằng tiền khác 
	304.139.997
	
	         572.422.347 

	Cộng 
	1.963.933.592
	
	2.086.450.066 


6. Thu nhập khác

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định 
	-
	
	-

	Cộng 
	-
	
	-


7. Chi phí khác

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Giá trị còn lại tài sản cố định nhượng bán, thanh lý  
	-
	
	-

	Thuế bị phạt, bị truy thu 
	-
	
	-

	 Cộng 
	-
	
	-


8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
	20.560.352.122
	
	20.082.780.709 

	Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 
	-
	
	-

	 - Lợi nhuận từ hoạt động hợp tác kinh doanh 
	-
	
	-

	Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 
	20.560.352.122
	
	20.082.780.709 

	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm 
	24.000.000
	
	24.000.000

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	857
	
	                     837 


Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm được tính như sau:

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm 
	24.000.000
	
	24.000.000

	 Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại 
	-
	
	-

	 Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành trong năm 
	-
	
	-

	 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm 
	24.000.000
	
	24.000.000



Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2014
Người lập biểu


Kế toán trưởng


Giám đốc
_____________                        __________________
____________________


   Lý Ngọc Tuyền 
           Ngô Phạm Viết Tuấn
                  Nguyễn Văn Quân
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